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KINH TIỂU BỘ 
Trưởng Lão Tăng Kệ 
Chương 1 - Một Kệ 

Phẩm Hai 
(Dutiyavagga) 

(XI) Cùlagavaccha (Thera. 3) 

Ngài sanh là vị Bà-la-môn ở Kosambi, nghe bậc Ðạo Sư thuyết pháp, ngài xuất 
gia. Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi tranh cãi nhau, Cùlagavachha không 
theo phe phái nào, trung thành với lời dạy của bậc Ðạo Sư, phát triển trí tuệ và 
chứng quả A-la-hán. Thấy sự tranh cãi các Tỷ-kheo là nguyên nhân của sự thối 
thất, ngài hoan hỷ với thái độ không phe phái của mình và nói lên bài kệ: 

11. Tỷ-kheo nhiều hân hoan,​
Trong pháp Phật tuyên bố,​

Ðạt được đạo tịch tịnh,​
Hành dừng lại an lạc. 

(XII) Mahàgavaccha (Thera. 3) 

Ngài sinh ra trong thời đức Phật tại thế, làm con của Sammiddhi, một Bà-la-môn 
ở làng Nàlaka, Magadha. Ngài xuất gia vì Sàriputta đã xuất gia, và ngài biết 
Sàriputta rất sáng suốt. Sau khi chứng quả A-la-hán, và thọ hưởng lạc giải thoát, 
ngài nói lên bài kệ để khích lệ các đồng Phạm hạnh tinh cần tu tập: 

12. Trí tuệ lực, giới hạnh,​
Ðịnh, thiền lạc, chánh niệm,​

Chỉ ăn những món ăn​
Ðem lại quả tốt đẹp,​
Ở đây, tham viễn ly,​

Chờ đợi giờ mạng chung. 

(XIII) Vanvaccha (Thera. 3) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu. Ngài sanh ra trong rừng, 
khi mẹ ngài đi vào rừng viếng cảnh, và sanh tại đấy. Ngài trở thành một trong 
những đứa trẻ chơi cát với đức Phật trong tương lai. Vì ngài thích rừng núi, ngài 
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được biết với tên là Vanavaccha. Về sau, khi ngài xuất gia, ngài sống trong rừng 
tinh tấn tu hành và chứng quả A-la-hán. Ðể tán thán hạnh ở rừng, ngài nói lên 
bài kệ này, đáp lời vị đồng Phạm hạnh đã hỏi ngài: ‘Ngài thích thú gì ở rừng 
núi?’ Ngài đáp: ‘Thích thú thay, các ngôi rừng các ngọn núi! 

3. Ðẹp sắc, mây xanh biếc,​
Nước mát lạnh, chảy trong,​

Kẻ chăn bò Inda,​
Che kín cả ngôi rừng,​
Những ngôi núi đá ấy,​
Làm hân hoan tâm ta’. 

(XIV) Sìvaka (Thera. 3) (Một Sa-di phục vụ cho Vanavaccha). 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con người chị của Vanavaccha. Khi 
mẹ ngài được tin Vanavaccha xuất gia, thọ Ðại giới, đã sống trong rừng. Mẹ 
ngài nói với ngài: ‘Này Sìvaka, con hãy xuất gia dưới sự chỉ dẫn của 
Vanavaccha và phục vụ cho ngài, vì nay ngài đã già!’. Ngài nghe theo lời mẹ 
xuất gia sống ở trong rừng phục vụ săn sóc Vanavaccha. Một hôm, khi đi đến 
gần làng, ngài bị đau nặng; khi thuốc không chữa được, ngài không về và 
Trưởng lão Vanavaccha đi tìm và thấy ngài bị đau. Sau khi cho ngài uống thuốc 
và săn sóc ngài, khi bình minh mới bắt đầu, vị Trưởng lão nói với ngài: ‘Này 
Sìvaka, từ khi ta xuất gia, ta không sống ở trong làng. Vậy chúng ta hãy đi vào 
rừng’. Sìvaka trả lời: ‘Dầu thân con ở trong làng, nhưng tâm con bao giờ cũng 
hướng về rừng núi. Vậy nay con tuy nằm ở đây, con sẵn sàng đi vào rừng’. Vị 
Trưởng lão cầm tay ngài, dắt ngài đi vào rừng, khích lệ ngài. Ngài nhờ sự khích 
lệ này, tự mình sách tấn và chứng quả A-la-hán. 

Rồi ngài nói lên bài kệ của mình hợp chung lời vị Trưởng lão và lời mình, nói 
lên sự ưa thích sống viễn ly và quả chứng của mình, sự vâng lời thầy của mình 
và chứng đắc chánh trí: 

14. Thầy ta nói với ta,​
‘Hãy đi, Sìvaka!’​

Thân ta sống ở làng,​
Nhưng tâm hướng về rừng,​

Dầu còn nằm ta đi,​
Người biết, không trói buộc. 

(XV) Kunda Dhàna (Thera. 3) 
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Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con một Bà-la-môn và được 
gọi là Dhàna. Thuộc lòng ba tập Vệ-đà, sau khi đã lớn tuổi, ngài nghe đức Phật 
thuyết pháp và xuất gia. Khi vua Pasenadi nước Kosala để ý đến ngài, cúng 
dường ngài các đồ dùng cần thiết nên ngài khỏi phải đi khất thực. Khi nàng 
Subhaddà mời bậc Ðạo Sư và chúng Tỷ-kheo dùng cơm, lúc ấy Kunda Dhàna 
mới chứng tỏ quả chứng và sức mạnh của mình như đã được ghi chép trong tập 
sớ Anguttara Nikàya. Ngài nói lên các bài kệ này cho các vị Tỷ-kheo: 

15. Năm pháp Thầy cắt đứt,​
Năm pháp Thầy từ bỏ,​

Và năm pháp thượng nhân,​
Thầy cố gắng tu tập,​
Tỷ-kheo vượt năm ái,​

Ðược gọi là ‘vượt bộc lưu’. 

(XVI) Belatthasìsa (Thera. 3) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi trong một gia đình 
Bà-la-môn. Trước khi đức Phật thành đạo, ngài đã xuất gia theo giáo đoàn của 
Kassapa ở Uruvelà và thờ lửa. Khi Kassapa được đức Phật giáo hóa, ngài là 
một trong ngàn người đệ tử của Kassapa chứng được quả A-la-hán, khi nghe 
đức Phật giảng kinh Adittápariyàyàsutta (Kinh Lửa Cháy). 

Sau ngài trở thành vị giáo thọ của Tôn giả Ananda. Một hôm, nghĩ đến sự an lạc 
thuần tịnh của quả chứng, và sự tu hành ban sơ của mình, ngài nói lên bài kệ 
diễn tả sự hân hoan của ngài: 

16. Như vật hiền giống tốt​
Với sừng, kéo cái cày,​

Ði đứng không mệt nhọc,​
Cũng vậy, ta ngày đêm,​

Ði đứng không mệt nhọc,​
Ðược lạc không thế vật. 

(XVII) Dàsaka (Thera. 4) 

Do nghiệp của mình, ngài sanh vào thời dức Phật hiện tại, con của một người nô 
lệ của Anàthapindika, và được giao việc gác cửa vào tịnh xá Jetavana. Ðược 
nghe đức tánh và nguyện vọng của ngài, ông Anàthapindika giải thoát cho ngài 
khỏi vòng nô lệ và ngài nói ngài sẽ sung sướng nếu được xuất gia. Do vậy, ngài 
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được xuất gia ngay. Nhưng khi được xuất gia, ngài trở thành biếng nhác, thụ 
động, tiêu cực, không chịu cố gắng để thoát khỏi sanh tử, và ngủ quá nhiều sau 
các bữa ăn. Khi đến thời thuyết pháp, ngài lựa một chỗ ngoài vòng Tăng chúng, 
tìm một góc và ngồi ngáy. Thế Tôn nghĩ đến việc làm trước của ngài, nên nói 
lên bài kệ này để khích lệ ngài: 

17. Ai hôn trầm, ăn nhiều,​
Nằm ngủ, lăn qua lại,​
Như heo lớn, ăn no,​

Kẻ ngu tiếp thai sanh. 

Khi nghe vậy, Dasaka trở thành dao động hốt hoảng và phát triển thiền quán và 
chứng quả A-la-hán. Rồi ngài suy nghĩ: ‘Bài kệ của Thế Tôn đã khích lệ ta 
nhiều’ và ngài nói lại bài kệ này. Như vậy, dầu cho bài kệ chống đối ăn nhiều, 
bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của ngài. 

(XVIII) Singàlar-Pitar (Thera. 5) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình giàu có ở Sàvatthi, lập gia 
đình và đặt tên con là Singàlaka và tự mình được gọi là Singàla-pitar (cha của 
Singàla). Về sau ngài từ bỏ gia đình và xuất gia. Thế Tôn biết được căn cơ xu 
hướng của ngài, dạy ngài đề tài thiền quán là bộ xương người. Dùng đề tài này 
để thiền quán, ngài sống giữa các dòng họ Thích-ca ở Sumsumàragira, tại khu 
rừng Bhesaskalà. Trong rừng ấy, một thần rừng biết được ngài sẽ chứng được 
Thánh quả nên nói lên bài kệ này: 

18. Hãy nhìn trong khu rừng,​
Rừng Bhesakala!​

Một Tỷ-kheo đang sống,​
Thừa tự lời Phật dạy,​

Ngang thân địa đại này,​
Tỏa khắp tưởng bộ xương.​

Ta nghĩ Tỷ-kheo ấy,​
Mau đoạn tận dục tham. 

Nghe bài kệ này, vị Trưởng lão nghĩ rằng: ‘Vị thần rừng này muốn ta cố gắng tu 
tập’, nên ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài nhớ lại 
bài kệ của thần rừng này và nói lên lại bài kệ ấy như là lời tuyên bố về chánh trí 
của ngài. 
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(XIX) Kula (Thera. 4) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, xuất gia 
và vì tâm tư chưa được thăng bằng, ngài không chú tâm được trên một đề tài 
nhất định. Một ngày kia đi khất thực, ngài thấy người dẫn nước bằng cách đào 
cách kinh dẫn nước. Trong thành phố, ngài thấy người làm cung tên uốn nắn 
cung tên bằng nheo một con mắt như thế nào, và khi trở về với bình bát đầy đồ 
ăn, ngài thấy những người làm xe sửa soạn trục xe, bánh xe và vành xe như thế 
nào. Bước vào tịnh xá, dùng cơm xong, khi đang nghỉ trưa, ngài nghĩ đến ba 
phương pháp nhiếp phục này, và lấy chúng làm khích lệ và dùng chúng để tự 
mình tu tập, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Liên hệ những bài học này 
với sự tu tập tâm của mình, ngài nói lên lời chánh trí với bài kệ như sau: 

19. Người trị thủy dẫn nước,​
Kẻ làm nên nắn tên,​

Người thợ mộc uốn gỗ,​
Bậc tự điều, điều thân. 

(XX) Ajita (Thera. 4) 

Khi bậc Ðạo Sư còn sống, ngài được sanh ở Sàvatthi con của một Bà-la-môn 
làm nghề đánh giá hàng hóa cho vua Kosala. Ngài trở thành một ẩn sĩ tu theo 
Bàvari, một vị Bà-la-môn có học thức ở vườn Kapittha trên bờ sông Godhàvarì. 
Bàvarì bảo ngài cùng với Tissa và Metteya đi đến bậc Ðạo Sư. Ajita được đức 
Phật cảm hóa, và xuất gia. Lựa một đề tài để thiền quán, ngài phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên sự thắng trận của ngài với bài kệ này: 

20. Ta không có sợ chết,​
Không ưa thích sanh mạng,​

Ta sẽ bỏ thân này,​
Tỉnh giác và chánh niệm. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 
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Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TIỂU BỘ 
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